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1 Ninh Đức Việt 23/06/1996 Nam 50709456 07/2019 Bắc Giang

2 Nguyễn Văn Hải 28/07/1990 Nam 50709369 07/2019 Bắc Giang

3 Hoàng Văn Chính 12/04/1991 Nam 50305272 06/2018 Bắc Giang

4 Phạm Minh Hoàn 7/02/1998 Nam 50701560 06/2018 Hà Nam

5 Võ Văn Nam 10/05/1998 Nam 10031236 08/2017 Hà Tĩnh

6 Ngô Văn Quyền 13/08/1992 Nam 50721269 07/2019 Hải Dương

7 Nguyễn Đức Nhân 2/03/1998 Nam 50713277 07/2019 Hòa Bình

8 Phạm Tiến Sỹ 3/05/1994 Nam 50713258 07/2019 Hòa Bình

9 Bùi Nguyễn Trọng Tuệ20/07/1996 Nam 50702078 07/2019 Nam Định

10 Lâm Ngọc Anh 12/04/1990 Nam 50702024 06/2018 Nam Định

11 Nguyễn Thị Thùy 13/09/1987 Nữ 50302307 03/2019 Nghệ An

12 Nguyễn Lương Thìn 2/11/1988 Nam 50707766 07/2019 Phú Thọ

13 Nguyễn Tiến Thanh 12/09/1984 Nam 50300660 03/2019 Phú Thọ

14 Nguyễn Văn Thảo 18/02/1995 Nam 10028797 06/2018 Quảng Nam
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15 Hoàng Duy Sơn 30/07/1998 Nam 50724147 07/2019 Thanh Hóa

16 Nguyễn Quang Hậu 30/12/1996 Nam 50723626 07/2019 Thanh Hóa

17 Lang Văn Tằm 2/12/1993 Nam 50305828 03/2019 Thanh Hóa

18 Bùi Văn Phong 30/11/1993 Nam 50724142 07/2019 Thanh Hóa

19 Mai Tiến Thành 13/03/1994 Nam 50724580 07/2019 Thanh Hóa

20 Nguyễn Thị Long 5/04/1986 Nữ 50801365 08/2017 Thanh Hóa

21 Hoàng Minh Châu 12/06/1998 Nam 50723929 07/2019 Thanh Hóa

22 Trương Khắc Tuấn 10/08/1992 Nam 50723469 07/2019 Thanh Hóa

23 Trịnh Xuân Lương 1/06/1985 Nam 50723569 07/2019 Thanh Hóa

24 Lê Diệu Huyền 10/07/1992 Nữ 50305602 03/2019 Thanh Hóa

25 Hoàng Thị Hậu 24/06/1999 Nữ 50301649 03/2019 Thanh Hóa

26 Phạm Trọng Dương 26/02/1994 Nam 10024046 08/2017 Thanh Hóa

27 Bùi Trọng Đạt 26/08/1994 Nam 10024237 08/2017 Thanh Hóa

28 Hoàng Văn Long 22/02/1996 Nam 10024700 08/2017 Thanh Hóa

29 Lê Hữu Lịch 29/01/1993 Nam 50305989 06/2018 Thanh Hóa

30 La Á Vũ Anh 7/09/1995 Nam 10051709 08/2017 Vĩnh Long

31 Trần Đình Thuần 22/04/1996 Nam 50708807 07/2019 Vĩnh Phúc


